1. Tên học phần	: ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
2. Mã học phần 	: CK224
3. Số tín chỉ 	: 1(1,0,2)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
·  Lý thuyết	: 0 tiết
·  Hướng dẫn	: 45 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm	: 0 tiết 
· Thực hành 	: 0 tiết
· Tự học 	: 45 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý Chi tiết máy
7. Mục tiêu của học phần
· Hiểu và tính toán được các thông số cơ bản của hệ truyền động, chọn được động cơ truyền dẫn và phân phối tỉ số truyền động (tính toán các thông số kỹ thuật cơ bản, lập thành bảng cho toàn bộ truyền).
· Thiết kế được các bộ truyền: truyền động đai (hoặc truyền động xích), truyền động bánh răng.
· Thiết kế được các trục cấp nhanh, cấp chậm và chọn được then.
· Vẽ sơ đồ phác thảo hộp giảm tốc và sơ đồ phân tích lực toàn bộ truyền.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
· Giới thiệu tổng quan Nguyên lý chi tiết máy.
· Giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức đã được học ở các học phần Hình họa-Vẽ kỹ thuật, Nguyên lý-Chi tiết máy, Sức bền vật liệu, Dung sai-Kỹ thuật đo, cung cấp cho sinh viên kiến thức về trình bày một văn bản thiết kế kỹ thuật.
· Giới thiệu nguyên lý, cấu tạo một số cơ cấu truyền động và biến đổi chuyển động làm cơ sở vận dụng khi học các môn chuyên ngành sau này.
· Tính toán và thiết kế một số cơ cấu truyền động cơ bản trong máy công nghiệp.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp: không
· Bài tập: ở nhà và theo hướng dẫn của giảng viên
· Duyệt bài theo tiến độ
· Đọc tài liệu: Giáo trình, bản vẽ và tài liệu tham khảo
· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10.  Tài liệu học tập  
· Sách, giáo trình chính
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· Tài liệu tham khảo
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[3]. Trịnh Chất – Lê Văn Uuyển. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ (Tập 1,2). NXB GIÁO DỤC, 1999.
[4]. Nguyễn Hữu Lộc. CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY. NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH, 2010.
11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: không
· Duyệt bài theo tiến độ, kiểm tra thường xuyên
· Báo cáo và bảo vệ đồ án
12.  Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
13.  Nội dung chi tiết học phần
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Chương 1. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG
1.1 Tìm hiểu hệ thống truyền động máy
1.1.1Các kiểu hệ thống truyền động (băng tải, xích tải, tời, thùng trộn v.v…)
1.1.2 Tìm hiểu các ký hiệu của các bộ truyền trong hệ thống truyền động
1.1.3 Tìm hiểu các kiểu hộp giảm tốc.
1.1.4 Tìm hiểu các loại truyền động dùng trong hệ thống truyền động.
1.2  Xác định công suất động cơ để chọn động cơ và phân bố tỉ số truyền cho hệ thống truyền động
1.3 Xác định công suất động cơ
1.3.1 Tính toán các thông số trên xích tải (băng tải)
1.3.2 Tính hiệu suất chung cho toàn hệ thống 
1.3.3 Tính công suất cần thiết để chọn động cơ
1.4  Phân bố tỉ số truyền cho hệ thống truyền động
1.4.1 Tỉ số truyền của hệ thống truyền động máy
1.4.2 Tính số vòng quay trên từng trục
1.4.3 Tính công suất trên từng trục
1.4.4 Tính mômen trên từng trục
Chương 2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN
2.1 Tính thiết kế toán bộ truyền đai
2.1.1 Chọn loại đai và tiết diện đai 
2.1.2 Xác định các thông số của bộ truyền
2.1.3 Xác định số đai Z
2.1.4 Xác định lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục
2.2 Tính toán thiết kế bộ truyền xích
2.2.1 Chọn loại xích
2.2.2 Xác định các thông số của xích và bộ truyền
2.2.3 Tính kiểm nghiệm xích về độ bền
2.2.4 Đường kính đĩa xích
2.2.5 Xác định lực tác dụng lên trục
2.3 Tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
2.3.1 Chọn vật liệu 
2.3.2 Xác định ứng suất cho phép
2.3.3 Tính toán bộ truyền cấp nhanh
2.3.4 Tính toán bộ truyền cấp chậm
2.4 Tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng
2.4.1 Các thông số cần thiết để tính toán
2.4.2 Chọn vật liệu cho bánh dẫn và bánh bị dẫn
2.4.3 Xác định ứng suất tiếp xúc cho phép
Chương 3. CHỌN KHỚP NỐI TRỤC
3.1 Xác định mômen xoắn danh nghĩa truyền qua nối trục
3.2 Chọn hệ số chế độ làm việc
3.3 Ta chọn nối trục vòng đàn hồi dựa trên mômen xoắn danh nghĩa
3.4 Kiểm tra độ bền uốn chốt
3.5 Kiểm nghiệm điều kiện bền dập giữa chốt và vòng cao su
Chương 4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC
4.1 Chọn vật liệu cho trục
4.2 Tính toán thiết kế trục
4.2.1 Xác định sơ bộ đường kính trục
4.2.2 Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền
4.2.3 Xác định chiều dài mayơ cho các bộ truyền
4.2.4 Xác định khoảng cách giữa các chi tiết quay
4.3 Xác định đường kính và chiều dài các đoạn trục(tt)
4.3.1 Tính cho trục I
4.3.2 Tính cho trục II
4.3.3 Tính cho trục III
Chương 5. TÍNH TOÁN CHỌN THEN
5.1 Chọn then cho trục I
5.1.1 Kiểm nghiệm sức bền dập cho then
5.1.2 Kiểm nghiệm sức bền cắt cho then
5.2 Chọn then cho trục II
5.2.1 Kiểm nghiệm sức bền dập cho then
5.2.2 Kiểm nghiệm sức bền cắt cho then
5.3 Chọn then cho trục III
5.3.1 Kiểm nghiệm sức bền dập cho then
5.3.2 Kiểm nghiệm sức bền cắt cho then
Chương 6. TÍNH TOÁN CHỌN Ổ TRỤC
6.1 Tính chọn ổ cho trục I
6.1.1 Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ
6.1.2 Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ
6.2 Tính chọn ổ cho trục II
6.2.1 Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ
6.2.2 Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ
6.3 Tính chọn ổ cho trục III
6.3.1 Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ
6.3.2 Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ
Chương 7. BÔI TRƠN ĂN KHỚP VÀ BÔI TRƠN Ổ TRỤC
7.1 Bôi trơn ăn khớp
7.1.1 Dựa vào vận tốc bánh răng
7.1.2 Dựa vào điều kiện bôi trơn 
7.2 Bôi trơn ổ trục
7.2.1 Tất cả ổ lăn được bôi trơn bằng mỡ
7.2.2 Định kỳ 3 tháng điều chỉnh độ rơ của ổ và thay mỡ một lần
Chương 8. THIẾT KẾ VÕ HỘP GIẢM TỐC
8.1 Tính toán thiết kế các thông số vỏ hộp
8.2 Chọn các thông số kích thước vỏ hộp
Chương 9. BẢN VẼ LẮP VÀ CHỌN KIỂU GHÉP – BẢN VẼ CHẾ TẠO
9.1  Vẽ bản vẽ lắp
9.1.1 Trình bày bản vẽ lắp trên khổ giấy A0
9.1.2 Xem các bản vẽ mẫu theo TCVN
9.2 Chọn các kiểu lắp chủ yếu
9.2.1 Chỉ dẫn chung việc chọn kiểu lắp
9.2.2 Áp dụng cho từng trường hợp kích thước danh nghĩa cụ thể
9.3 Vẽ bản vẽ chế tạo
9.3.1 Trình bảy bản vẽ chế tạo trên khổ giấy A3
9.3.2 Theo TCVN
9.4 Yêu cầu kỹ thuật bản vẽ chế tạo
9.4.1 Các yêu cầu kỹ thuật chính phải thể hiện trên bản vẽ chế tạo
9.4.2 Các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt sau khi lắp ráp
9.4.3 Chỉ phương pháp kiểm tra và dụng cụ kiểm tra nếu cần thiết
14. Phê duyệt   

	
Trưởng đơn vị đào tạo
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